
UBND TỈNH SƠN LA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-CĐSL 
 

Sơn La, ngày      tháng 10  năm2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng tập thể lớp và học sinh, sinh viên có thành tích cao  

trong phong trào thi đua học tập và rèn luyện, năm học 2023 - 2024 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường 

Cao đẳng ban hành theo Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 

20121 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;  

Căn cứ  uy t định số 4 4  Đ-CĐSL ngày 2    2023 của Trường Cao đẳng Sơn 

La về việc ban hành  uy ch  t  chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La  

Căn cứ Quy t định số  64  Đ-CĐSL ngày 23 10 2023 của Trường Cao đẳng 

Sơn La về việc ban hành Quy ch  công tác học sinh, sinh viên; 

Căn cứ Quy t định số      Đ-CĐSL ngày 06 9 2024 của trường Cao đẳng 

Sơn La về việc ban hành Quy ch  chi tiêu nội bộ (sửa đ i, b  sung); 

Căn cứ vào Biên bản số 123/BB-HĐTĐKTKL ngày 14 10/2024 họp Hội đồng 

Thi đua khen thưởng, kỷ luật năm học 2023 - 2024 của trường Cao đẳng Sơn La  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1:Tặng giấy khen và phần thưởng cho 03 tập thể lớp và 29 học sinh, sinh 

viên có thành tích cao trong phong trào thi đua học tập và rèn luyện năm học 2023 – 

2024 (Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2:Mức thưởng:  

- Tập thể: 

+ 01 tập thể lớp HSSV xuất sắc, mức thưởng: 300.000đ/lớp. 

+ 02 tập thể lớp HSSV tiên tiến, mức thưởng: 200.000đ/lớp. 

- Cá nhân: 

  + 03 HSSV đạt loại Xuất sắc, mức thưởng: 200.000đ/HSSV. 

  + 16 HSSV đạt loại Giỏi, mức thưởng: 150.000đ/HSSV. 

  + 10 HSSV đạt loại Khá, mức thưởng : 120.000đ/HSSV. 

 Tổng số tiền: 4.900.000đ  

Bằng chữ: Bốn triệu chín  trăm nghìn đồng chẵn. 

 Nguồn kinh phí trích từ quỹ khen thưởng. 

 Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế Hoạch - 

Tài chính, Công tác HSSV; Trưởng các khoa, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm 



các lớp và các học sinh, sinh viên có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:  

- Ban Giám hiệu (Báo cáo); 

- Như Điều 3 (Thực hiện); 

- Lưu: P.HSSV, VT. 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thắng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Tập thể và học sinh, sinh viên có thành tích cao trong phong trào thi đua học tập và 

rèn luyện năm học 2023 - 2024 

(Kèm theo Quy t định số        Đ-CĐSL ngày      /10/2024 của Hiệu trưởng trường Cao 

đẳng Sơn La) 
1. Tập thể 

STT Lớp 
Khen thưởng  

Ghi chú 
Tập thể HSSV tiên tiến Tập thể HSSV xuất sắc 

1 CĐ Chăn nuôi thú y K60 
 300.000 

 

2 CD CNKT Điện-Điện tử k60 200.000  
 

3 CĐ CNTT K60A (CLC) 200.000  
 

4 Tổng 
400.000 300.000 

 

2. Cá nhân 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP 
KQHT KQRL Danh 

hiệu TĐ 

 

Mức tiền TBC XL Điểm XL 

1 Nguyễn Thị Hằng CĐ Chăn nuôi thú y K60 3.5 Giỏi 93 Xuất sắc Giỏi 150.000 

2 Lê Ngọc Trâm  CĐ Chăn nuôi thú y K60 3.62 Xuất sắc 92 Xuất Xắc Xuất Xắc 200.000 

3 Hoàng Thị Ngọc Kim TC Trồng trọt K60A 3,14 Giỏi 89 Tốt Giỏi 150.000 

4 Cà Thị Thơm TC Trồng trọt K60A 3,18 Giỏi 89 Tốt Giỏi 150.000 

5 Quàng Thị Mai Thúy TC Trồng trọt K60A 3,32 Giỏi 83 Tốt Giỏi 150.000 

6 Mùa Thị Lý CĐ Hướng dẫn du lịch K59 3.46 Giỏi 83 Tốt Giỏi 150.000 

7 Lò Thị Dương TC Quản trị khách sạn K60A 3.35 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000 

8 Tòng Thị Hồng TC Quản trị khách sạn K60A 3.12 Giỏi 77 Khá Khá 120.000 

9 Cà Thị Ánh Mai TC Quản trị khách sạn K60A 3.15 Giỏi 76 Khá Khá 120.000 

10 Tòng Thị Kim Chi TC KTDN K60C 2.76 Khá 90 XS Khá 120.000 

11 Quàng Thị Hân TC KTDN K60C 2.62 Khá 85 Tốt Khá 120.000 

12 Lò Bảo Long TC KTDN K60C 2.72 Khá 85 Tốt Khá 120.000 

13 Quàng Văn Phanh CĐ CNTT K59 3.41 Xuất sắc 94 Xuất Xắc Xuất Xắc 200.000 

14 Đinh Việt Huấn CĐ CNKT Điện, Điện tử K59 3.38 Giỏi 93 Xuất sắc Giỏi 150.000 

15 Lò Văn Hùng CĐ CNKT Điện, Điện tử K59 3.31 Giỏi 96 Xuất sắc Giỏi 150.000 

16 Lò Văn Kương CĐ CNKT Điện, Điện tử K59 3.77 Xuất sắc 94 Xuất Xắc Xuất Xắc 200.000 

17 Cà Văn Quyền CĐ CNKT Điện, Điện tử K59 3.54 Giỏi 93 Xuất sắc Giỏi 150.000 

18 Phạm Huy Hoàng TC Điện nước K60A 3.13 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 150.000 

19 Tòng Văn Đạt TC Điện nước K60A 2.72 Khá  83 Tốt Khá 120.000 

20 Hờ Đại Dương TC Điện nước K60A 2.55 Khá  87 Tốt Khá 120.000 

21 Lò Tuấn Lộc CD CNKT Điện-Điện tử k60 3.37 Giỏi 93 Xuất sắc Giỏi 150.000 

22 Lò Văn Dục CD CNKT Điện-Điện tử k60 3.54 giỏi 90 Xuất sắc giỏi 150.000 

23 Lường Chí Hoài CD CNKT Điện-Điện tử k60 3.23 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 150.000 

24 Lường Thế Tài CD CNKT Điện-Điện tử k60 3.32 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 150.000 

25 Lò Thị Vân CĐ CNTT K60A (CLC) 3,5 Giỏi 89 Tốt Giỏi 150.000 

26 Hà Gia Vĩ CĐ CNTT K60 3.42 Giỏi 85 Tốt Giỏi 150.000 

27 PHETSAVONGPHONE SIN CĐ CNTT K60 3.08 Khá 80 Tốt Khá 120.000 

28 Giàng A Chu TC Văn thư hành chính K60A 2.97 Khá 86 Tốt Khá 120.000 

29 Lò Thị Quỳnh Duyên TC Văn thư hành chính K60A 2.81 Khá 88 Tốt Khá 120.000 

 Tổng       4.200.000 

 Danh sách gồm 29 học sinh, sinh viên 
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